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STT Đơn vị dự tuyển Môn học theo vị trí việc làm dự tuyển 
Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

I Môn Toán học  15  

1 Trường THPT chuyên Lê Khiết Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 1  

2 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 4 

03 Toán và 
01 Toán -Tin 

3 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 2  

4 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 1  

4 
Trường THCS và THPT Phó 

Mục Gia (huyện Trà Bồng) 
Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 3  

5 
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 

(huyện Sơn Tây) 
Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 2  

6 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Toán học 2  

II Môn Vật lý  3  

1 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III môn Vật lý 1  

2 Trường THPT Minh Long Giáo viên THPT hạng III môn Vật lý 1  

3 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Vật lý 1  

III Môn Sinh học  1  

1 Trường THPT Phạm Văn Đồng Giáo viên THPT hạng III môn Sinh học 1  

IV Môn Ngữ văn  21  

1 
Trường THCS và THPT Vạn 

Tường 
Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

2 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

3 Trường THPT chuyên Lê Khiết Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 2  

4 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

5 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 2  

6 Trường THPT Phạm Văn Đồng Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

7 Trường THPT số 1 Đức Phổ Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

8 Trường THPT Lý Sơn Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

9 Trường THPT Minh Long Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

10 
Trường THPT Tây Trà (huyện 

Trà Bồng) 
Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 2  

11 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 2  

12 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 2  

13 
Trường THCS và THPT Phó 

Mục Gia (huyện Trà Bồng) 
Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 1  

14 
Trường THPT Quang Trung 

(huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Ngữ văn 3  

V Môn Lịch sử  13  

1 
Trường THPT Ba Tơ (huyện Ba 

Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  

2 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 2  

3 
Trường THPT Sơn Hà (huyện 

Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  

4 Trường THPT chuyên Lê Khiết Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  

5 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  

6 Trường THPT Thu Xà Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 2  

7 Trường THPT Lý Sơn Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  



2 
 

STT Đơn vị dự tuyển Môn học theo vị trí việc làm dự tuyển 
Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

8 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  

9 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 2  

10 Trường THPT Quang Trung Giáo viên THPT hạng III môn Lịch sử 1  

VI Môn Địa lý  13  

1 
Trường THCS và THPT Vạn 

Tường 
Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

2 
Trường THPT Nguyễn Công 

Phương 
Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

3 Trường THPT chuyên Lê Khiết Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 2  

4 Trường THPT Thu Xà Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

5 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

6 Trường THPT Lương Thế Vinh Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

7 
Trường THPT Ba Tơ (huyện Ba 

Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

8 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

9 
Trường THCS và THPT Phó 

Mục Gia (huyện Trà Bồng) 
Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

10 Trường THPT Minh Long Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

11 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

12 
Trường THPT Quang Trung 

(huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Địa lý 1  

VII Môn Tiếng Anh  8  

1 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III môn Tiếng Anh 1  

2 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Giáo viên THPT hạng III môn Tiếng Anh 1  

3 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Tiếng Anh 2  

4 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Tiếng Anh 2  

5 
Trường THPT Quang Trung 

(huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Tiếng Anh 2  

VIII 
Môn GDCD (Kinh tế và pháp 

luật) 
 7  

1 Trường THPT Sơn Mỹ Giáo viên THPT hạng III môn GDCD 1  

2 
Trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng 
Giáo viên THPT hạng III môn GDCD 1  

3 Trường THPT Trà Bồng Giáo viên THPT hạng III môn GDCD 1  

4 
Trường THCS và THPT Phó 

Mục Gia (huyện Trà Bồng) 
Giáo viên THPT hạng III môn GDCD 1  

5 
Trường THPT Quang Trung 

(huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn GDCD 2  

6 Trường PTDTNT THPT tỉnh Giáo viên THPT hạng III môn GDCD 1  

IX Môn Thể dục  7  

1 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Thể dục 1  

2 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III môn Thể dục 1  

3 
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 

(huyện Sơn Tây) 
Giáo viên THPT hạng III môn Thể dục 2  

4 
Trường THPT Tây Trà (huyện 

Trà Bồng) 
Giáo viên THPT hạng III môn Thể dục 2  

5 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Thể dục 1  

X Môn Công nghệ  2  

1 Trường THPT Ba Tơ Giáo viên THPT hạng III môn Công nghệ 1 CN Nông 

2 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Công nghệ 1 CN Công 

XI Môn Tin học  1  
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STT Đơn vị dự tuyển Môn học theo vị trí việc làm dự tuyển 
Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

1 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Tin học 1  

XII Môn Âm nhạc  5  

1 Trường THPT số 2 Đức Phổ Giáo viên THPT hạng III môn Âm nhạc 1  

2 
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 

(huyện Sơn Tây) 
Giáo viên THPT hạng III môn Âm nhạc 1  

3 Trường THPT Minh Long Giáo viên THPT hạng III môn Âm nhạc 1  

4 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn Âm nhạc 1  

5 
Trường THCS và THPT Phạm 

Kiệt (huyện Sơn Hà) 
Giáo viên THPT hạng III môn Âm nhạc 1  

XIII Môn Mỹ thuật  4  

1 Trường THPT Bình Sơn Giáo viên THPT hạng III môn Mỹ thuật 1  

2 Trường THPT Vạn Tường Giáo viên THPT hạng III môn Mỹ thuật 1  

3 Trường THPT Võ Nguyên Giáp Giáo viên THPT hạng III môn Mỹ thuật 1  

4 Trường THPT Sơn Mỹ Giáo viên THPT hạng III môn Mỹ thuật 1  

XIV Môn GDQPAN  5  

1 Trường THPT Bình Sơn Giáo viên THPT hạng III môn GDQPAN 1  

2 Trường THPT Lê Trung Đình Giáo viên THPT hạng III môn GDQPAN 1  

3 Trường THPT số 2 Mộ Đức Giáo viên THPT hạng III môn GDQPAN 1  

4 Trường THPT Sơn Hà Giáo viên THPT hạng III môn GDQPAN 1  

5 
Trường THPT Phạm Kiệt (huyện 

Ba Tơ) 
Giáo viên THPT hạng III môn GDQPAN 1  

XV Môn GDĐB  1  

1 
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập 
Giáo viên Tiểu học hạng III 1 

Có chứng chỉ 
nghiệp vụ 

giáo dục đặc 
biệt 

TỔNG CỘNG 106  

Danh sách này có 106 chỉ tiêu./. 
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